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I. Đọc hiểu (3 điểm):
Đọc đoạn trích sau đây và trả lời câu hỏi từ Câu 1 đến Câu 4:
Ngày nay, có quá nhiều phụ huynh chỉ biết con mình đang bị sỉ nhục, đang phải chịu đựng sự ức hiếp khi đã quá muộn. Hàng ngày, người ta online, đặc biệt là những người trẻ – những người chưa được trang bị để đối phó với điều này, và vì thế họ bị lạm dụng, bị làm tổn thương đến mức không thể tưởng tượng có thể sống tiếp tới ngày hôm sau nữa hay không, và một số thảm kịch đã xảy ra. Nó không còn ở trong thế giới ảo nữa.
ChildLine – một tổ chức phi lợi nhuận của Anh chuyên giải quyết những vấn đề của người trẻ đã đưa ra một thống kê đáng kinh ngạc vào năm ngoái: từ năm 2012 tới 2013, các cuộc gọi và email yêu cầu được giúp đỡ liên quan tới xúc phạm trong thế giới ảo tăng tới 87%. Một phân tích tổng hợp cho thấy, lần đầu tiên tỷ lệ tự tử vì bị sỉ nhục trên mạng nhiều hơn đáng kể so với bị ức hiếp trực tiếp. Và điều hoảng hốt là một nghiên cứu khác vào năm ngoái chỉ ra rằng sự sỉ nhục mang lại cảm giác mạnh hơn cả hạnh phúc và tức giận.
Chế giễu công khai là một môn thể thao đổ máu cần phải dừng lại. Hãy bình luận bằng những ngôn từ tích cực, tiếp nhận tin tức và click chuột bằng sự bao dung, bởi chúng ta đã gieo những hạt giống của sự xấu hổ và sự tổn thương trên mảnh đất văn hóa của mình, cả ở thế giới thật và ảo.
           (Bài thuyết trình chấn động của nữ thực tập sinh nổi tiếng, Vietnamnet.vn)

Câu 1. Nêu ngắn gọn nội dung của đoạn trích trên? (0,75 điểm)
Câu 2. Đặt nhan đề cho đoạn trích. (0,5 điểm)
Câu 3. Căn cứ vào nội dung đoạn trích, hãy cho biết tại sao tác giả lại gọi chế giễu công khai là một môn thể thao đổ máu? (0,75 điểm)
Câu 4. Theo quan điểm riêng của anh/chị, cần phải làm gì để dừng môn thể thao đổ máu này?                       Viết trong khoảng 5 – 7 dòng. (1.0 điểm)
II. Làm văn

Câu 1 (2 điểm): Thông qua việc tìm hiểu ngữ liệu trên, anh (chị) hãy viết một bài luận khoảng 200 chữ về vấn đề sau: Facebook trong đời sống của giới trẻ.

Câu 2 (5 điểm):Cảm nhận của em về bức tranh ngày hè sinh động qua đoạn thơ sau:



Rồi hóng mát thuở ngày trường,




Hòe lục đùn đùn tán rợp giương.




Thạch lựu hiên còn phun thức đỏ,




Hồng liên trì đã tiễn mùi hương.




Lao xao chợ cá làng ngư phủ,




Dắng dỏi cầm ve lầu tịch dương.




                                       (Cảnh ngày hè – Nguyễn Trãi).
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	PHẦN
	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	ĐỌC HIỂU
	1
	Nội dung của đoạn trích: Nói về sự sỉ nhục/ xúc phạm/chế giễu công khai trong thế giới ảo và những hậu quả đáng báo động của nó, đồng thời kêu gọi mọi người chấm dứt môn thể thao đổ máu này
	0,75

	
	2
	Đặt nhan đề cho đoạn trích: Hậu quả của sự xúc phạm trong thế giới ảo; Chế giễu công khai trong thế giới ảo – môn thể thao đổ máu…
	0,5

	
	3
	Tác giả đoạn trích gọi chế giễu công khai là một môn thể thao đổ máu:

Gọi là môn thể thao vì nó hấp dẫn, thu hút đông đảo, đem lại cảm giác mạnh cho người tham gia; gọi là môn thể thao đổ máu vì nó khiến người bị chế giễu/sỉ nhục bị tổn thương nghiêm trọng, dẫn tới một số thảm kịch, thậm chí đưa tới việc tự tử.
	0,75

	
	4
	Biện pháp, cách thức để dừng môn thể thao đổ máu này lại: Nêu ít nhất 02 biện pháp, không nhắc lại nội dung của tác giả. Câu trả lời phải chặt chẽ, thuyết phục.
	1,0

	LÀM VĂN

	NGHỊ LUẬN XÃ

HỘI
	Câu 1
	* Yêu cầu về kỹ năng: Học sinh biết cách làn bài văn NLXH, bố cục mạch lạc, lập luận chặt chẽ, diễn đạt trong sáng, không mắc các lỗi chính tả, từ ngữ, ngữ pháp,…
	0,5

	
	
	* Yêu cầu về nội dung: Trên cơ sở hiểu biết thực tế đời sống xã hội, thí sinh trình bày quan điểm của mình về vấn đề Facebook trong cuộc sống của giới trẻ hiện nay. Thí sinh có thể trình bày theo nhiều khía cạnh xung quanh vấn đề. Ví dụ:

– Facebook: là một website mạng xã hội truy cập miễn phí. Người dùng có thể tham gia các mạng lưới được tổ chức theo thành phố, nơi làm việc, trường học và khu vực để liên kết và giao tiếp với người khác.

– Lợi ích của việc sử dụng Facebook (FB): Chia sẻ cảm xúc, thông tin, sở thích, kết nối thêm nhiều bạn bè, nói chuyện (chat) với bạn bè, đưa các hình ảnh, các thông tin mới nhất về cá nhân, giới thiệu với bạn bè những thông tin hữu ích, hình ảnh đẹp, câu chuyện ý nghĩa,… Với những tiện ích như vậy, FB tạo khả năng kết nối rộng rãi, duy trì các mối quan hệ dù ở khoảng cách rất xa. FB đã trở thành phần không thể thiếu trong cuộc sống của giới trẻ hiện nay.

– Thực trạng của việc dùng FB trong giới trẻ:

+ Tình trạng nghiện mạng xã hội gây lãng phí thời gian, sức khoẻ, tiền bạc, bỏ bê công việc, học hành.

+ Không cẩn trọng dẫn đến lộ các thông tin cá nhân, bị lừa đảo,…

+ Nhiều người sử dụng FB với mục đích xấu: bôi nhọ, nói xấu người khác, nói tục, chửi nhau, gây mâu thuẫn,…

+ FB có thể dẫn đến những trạng thái tâm lý tiêu cực như ghen tị, mặc cảm, suy sụp tinh thần do bị bôi nhọ danh dự,…

+ Nguy cơ tiếp xúc với các thông tin không lành mạnh.

– Cách giải quyết:

+ Nhà quản lý: cần có các biện pháp, công cụ làm lành mạnh môi trường FB, gia đình, thầy cô,… quan tâm, giáo dục, định hướng cho học sinh để sử dụng FB một cách hữu ích.

+ Giới trẻ: cần có ý thức cao khi sử dụng, tỉnh táo, làm chủ bản thân, không sử dụng FB cho những mục đích thiếu lành mạnh,..
	0,5
0,5

0,5

	NGHỊ

LUẬN

VĂN HỌC
	Câu 2
	* Yêu cầu về kỹ năng: Học sinh biết cách làn bài văn, bố cục mạch lạc, lập luận chặt chẽ, diễn đạt trong sáng, không mắc các lỗi chính tả, từ ngữ, ngữ pháp,…
	0,5

	
	
	* Yêu cầu về nội dung: Học sinh có thể cảm nhận theo nhiều cách khác nhau nhưng phải đảm bảo những nội dung sau:

- Bức tranh ngày hè sinh động được tạo bởi sự kết hợp hài hòa giữa màu sắc, âm thanh, đường nét…

- Lưu ý cách sử dụng động từ, cách ngắt nhịp, cách kết hợp từ ngữ “phun”, “thức”…

- Tác giả đã bật mở mọi giác quan để cảm nhận cảnh ngày hè, từ đó cho thấy tình yêu tha thiết với thiên nhiên của Nguyễn Trãi…
	1,5

1,5

1,5


